
 

 

 SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ  KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019 

TRƢỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƢƠNG                       Môn: Lịch sử  – Lớp 7 

                                                              Thời gian làm bài :45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

 

Câu 1 : (3 điểm) Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát triển kinh 

tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc?  

Câu 2 : (2 điểm) Phong trào Tây Sơn đã có những cống hiến to lớn nào đối với lịch sử dân 

tộc?  

Câu 3: ( 2 điểm) Vì sao vua Quang Trung  quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỷ 

Dậu 1789 ?  

Câu 4: ( 3 điểm) Em hãy tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung từ 1771 

đến 1792 và trình bày suy nghĩ của bản thân về cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Quang 

Trung – Nguyễn Huệ ? 

 

                       

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II-  MÔN LỊCH SỬ LỚP 7  

(Đáp án này có  02  trang) 

 

Câu Ý Nội dung Điểm 
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Câu 1 : (3 điểm) Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát triển 

kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc?  

 * Kinh tế:  

- Nông nghiệp:  

+ Ban hành “Chiếu khuyến nông” để giải quyết tình trạng ruộng đất bị bỏ 

hoang và nạn lưu vong. 

+ Giảm tô thuế cho nông dân 

- Công thương nghiệp:  

- Bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều thứ thuế 

- Yêu cầu nhà Thanh “mở cửa ải, thông chợ búa” 

* Văn hóa:  

- Ban hành Chiếu lập học 

- Dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của Nhà nước. 

- Cho Nguyễn Thiếp lập Viện Sùng chính để dịch sách chữ Hán sang chữ Nôm 

 

1,5 đ 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 đ 
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Câu 2 : (2 điểm) Phong trào Tây Sơn đã có những cống hiến to lớn nào đối với lịch sử dân 

tộc?  

 

1 

 

    

    2 

 

- Phong trào Tây Sơn đã lật đổ chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, 

Trịnh, Lê, xóa bỏ ranh giới chia cắt  đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc 

gia. 

- Phong trào Tây Sơn đánh  tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh bảo vệ 

nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc. 

 

  

1 đ 

 

1 đ 
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Câu 3: ( 2 điểm) Vì sao vua Quang Trung  quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết 

Kỷ Dậu 1789 ?  

 Vua Quang Trung tại quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp Tết Kỷ Dậu vì: 

- Đánh vào dịp Tết sẽ gây bất ngờ cho địch sẽ dễ dành được thắng lợi hơn. 

- Quân Thanh vừa chiếm được Thăng Long dễ dàng nên còn chủ quan kiêu 

ngạo. 

- Vào dịp tết quân Thanh lo nghỉ ngơi, ăn chơi trong niềm vui đón Tết, canh 

phòng lơi lỏng vì thế Quang Trung quyết định đánh vào dịp Tết để đánh vào 

yếu tố bất ngờ, chủ quan của giặc làm cho chúng không kịp trở tay, nhanh 

chóng  thất bại. 

 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

1đ 
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Câu 4: ( 3 điểm) Em hãy tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang Trung từ 

1771 đến 1792 và trình bày suy nghĩ của bản thân về cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế 

Quang Trung – Nguyễn Huệ ? 

 

 

4.1 

- 1771: Nguyễn Huệ cùng anh em dựng cờ khởi nghĩa ở Tây Sơn 

- 1777  Lật đổ cơ đồ thống trị của chúa Nguyễn. 

- 1785: Nguyễn Huệ đánh bại 5 vạn quân Xiêm tại Rạch Gầm – Xoài  Mút. 

- 1786: Nguyễn Huệ lật đổ chính quyền chúa Trịnh. 

- 1788: Nguyễn Huệ lật đổ chính quyền vua Lê 

- 1788: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế. 

- 1789: Quang Trung đại phá quân Thanh, đánh tan 29 vạn quân Thanh. 

- 1789 – 1792: Quang Trung đã đề ra những chính sách để khôi phục, xây 

dựng đất nước. 

 

 

Mỗi ý 

đúng 

0,25đ 

 

4.2 

Học sinh trình bày theo suy nghĩ của bản thân. 

- Quang Trung là một anh hùng dân tộc kiệt xuất, là nhà quân sự, chính trị 

thiên tài, ông  đã lãnh đạo quân dân lật đổ các tập đoàn phong kiến phản động 

Nguyễn, Trịnh, Lê; đánh tan quân xâm lược Xiêm và Thanh bảo vệ độc lập 

của dân tộc  đặt nền tảng cho sự nghiệp thống nhất đất nước.  

- Ông là vị vua có công lớn trong việc xây dựng và phát triển đất nước hùng  

mạnh, là người rất chú trọng bồi dưỡng nhân lực và đào tạo nhân tài cho đất 

nước. 

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

0,5đ 

 

 

 

 


